
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/ 2025 - LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: NGUYỄN THỊ OANH- NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện- Những con vật 

nuôi ngộ nghĩnh (MT52)  

Trò chuyện - Những 

con vật sống dưới 

nước  

Trò chuyện- Những 

con vật sống trong 

rừng  

Trò chuyện- Một số 

loại chim và côn 

trùng  

Hoạt 

động học 

T2 

Vận động 

TDKN: Đi bước dồn ngang. 

TCVĐ: Tung bóng (MT2)  

Vận động 

Ném trúng đích đứng 

bằng 1 tay 

TC: Đá bóng vào gôn  

Vận động 

Bò dích dắc qua 5 

điểm 

TC: Tung bóng  

Vận động 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống (Cao 30 - 35 

cm) 

TCVĐ: Kéo co  

T3 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về 1 số con vật 

nuôi trong gia đình. (MT28)  

Khám phá 

KPKH: Con cá vàng  

Văn học 

Truyện: Chú vịt xám  

Khám phá 

KPKH: Con Chim 

bồ câu  

T4 

Steam 

Tạo hình: Hướng dẫn bé làm 

cơm cuộn rong biển (MT92)  

Văn học 

Thơ: Cá ngủ ở đâu ( 

Rèn phát âm phụ âm 

L/N)  

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN: 

Con chim non 

- NDKH: + Nghe hát 

"Chú voi con ở bản 

đôn" 

+ TC: Tiếng hát ở 

đâu  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 5  



T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết chữ số, số lượng 

trong phạm vi 5 (MT33)  

Hoạt động tạo hình 

Dán con cá từ hình 

tròn (M)  

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt 

tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 5  

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Đố 

bạn  

- NDKH: + NH: 

Chú voi con ở bản 

đôn  

+ TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc 

cụ  

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát "Gà trống, 

mèo con và cún con" 

NDKH: +Nghe hát "Gà 

trống thổi kèn" 

+Trò chơi: "Tiếng con gì 

kêu thế?" (MT93)  

Âm nhạc 

NDTT: VĐ: Cá vàng 

bơi 

NDKH: + Nghe hát 

"Chú ếch con" 

+ TC: Gà gáy - vịt 

kêu  

Steam 

Tạo hình: Làm màu 

vẽ  

Steam 

Tạo hình: Sáng tạo 

các con vật bé thích 

(ý thích)  

Hoạt 

động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ2: Dạy trẻ làm con 

nghé 

* HĐ 3: Chơi tự do (MT95)  

*HĐ1: Trò chơi: Cá 

bơi 

*HĐ2: Bé chơi với 

bóng bay 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1: Trò chơi "Cá 

bơi về đâu?" 

*HĐ2: Bé chơi với 

túi nilon 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1: TC: Cáo và 

thỏ 

*HĐ2: Làm tổ chim 

từ các nguyên liệu 

*HĐ3: Chơi tự chọn  

T3 

*HĐ1: TC: Mô phỏng tiếng 

kêu các con vật 

*HĐ2: Bé kể một số con vật 

nuôi trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự do. (MT28)  

*HĐ1: TC: Chuyển 

trứng  

*HĐ2: Thí nghiệm 

Trứng chìm – Trứng 

nổi (giáo án 5E) 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1. Trò chơi: Đua 

ngựa 

*HĐ2:Bé kể động 

vật sống trong rừng 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1: Trò chơi 

"Trời nắng trời 

mưa" 

*HĐ2: Nước đá biến 

đi đâu 

*HĐ3. Chơi tự do.  



T4 

*HĐ1: Trò chơi "Bắt chước 

tạo dáng" 

*HĐ2: Bé chăm sóc và bảo 

vệ vật nuôi như thế nào? 

*HĐ3: Chơi tự do. (MT86)  

*HĐ1. TC: Chuyền 

trứng  

*HĐ2. Bé bóc trứng 

cút 

* HĐ3:Chơi tự do  

*HĐ1. Trò chơi: Tạo 

dáng 

*HĐ2. Chuyển hạt 

bằng thìa 

*HĐ3. Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Bóng 

tròn to 

*HĐ2: Bé chơi đá 

bóng 

*HĐ3: Chơi tự do  

T5 

*HĐ1: Trò chơi: "Mèo đuổi 

chuột" 

*HĐ2: Làm con trâu bằng lá 

cây 

*HĐ3: Chơi tự do. (MT100)  

*HĐ1: Trò chơi "Ai 

ném giỏi" 

*HĐ2: Thí nghiệm cá 

với nước 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1:TC: Dế, sâu 

thi tài 

*HĐ2: Làm con 

bướm từ lá cây 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Cuộc thi 

bơi của tôm, cua, cá  

*HĐ2: Thí nghiệm. 

Sự kỳ diệu của giấy 

ăn 

*HĐ3: Chơi tự do  

T6 

*HĐ1: TC: Bé đi khéo 

*HĐ2: Vắt sữa bò 

*HĐ3: Chơi tự do. (MT53)  

*HĐ1. Trò chơi: 

Chuyển sỏi 

*HĐ2: Xếp con vật 

dưới nước từ sỏi 

*HĐ3: Chơi tự do.  

*HĐ1: TC: Cua cắp 

*HĐ2: Xếp con vật 

trong rừng bằng sỏi 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Động và 

tượng 

*HĐ2: Vẽ chim và 

côn trùng 

*HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc- Những con 

vật ngộ nghĩnh đáng yêu 

(MT85)  

Hoạt động góc - 

Những con vật sống 

dưới nước  

Hoạt động góc- 

Những con vật sống 

trong rừng  

Hoạt động góc- Một 

số loại chim và côn 

trùng  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ và vệ 

sinh (MT17)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt 

động 

chiều 

T2 

* HĐ 1: TC: Đồng hồ tích 

tắc 

* HĐ 2: Nghe truyện “ Vì 

sao thỏ cụt đuôi” 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

*HĐ1: Trò chơi: 

"Ếch ở dưới ao" 

*HĐ2: "Bé xem sách 

truyện về động vật 

sống dưới nước". 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  

*HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Giải câu đố 

về các con vật trên 

máy tính 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ 

*HĐ2: Đọc bài đồng 

dao: Gà con giúp mẹ 

*HĐ3: Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  



T3 

*HĐ1. Trò chơi: Con sâu 

nhanh nhẹn 

*HĐ2: Bé đi tất 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT53)  

*HĐ1. Trò chơi: Xỉa 

cá mè 

*HĐ2: Dinh dưỡng 

trong 1 số món ăn từ 

động vật 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống 

* HĐ2: Làm quen 

với bài hát: Con 

chim non 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Những 

chú thỏ con 

*HĐ2: Rèn kỹ năng 

gấp quần áo 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

*HĐ1. Trò chơi: Những 

ngón tay nhúc nhích 

*HĐ2. Bé chia sẻ đồ chơi 

cùng bạn 

*HĐ3. Chơi tự chọn: 

*HĐ4. Nêu gương cuối ngày 

(MT53)  

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Giải câu đố về 

các con vật 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1:TC: Trời 

nắng trời mưa 

* HĐ2: LBT trong 

vở tạo hình: Vẽ tô 

màu con vật bé thích 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Con kiến 

*HĐ2: Giải đố về 

một số loại côn 

trùng và chim 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

*HĐ1: Trò chơi: "Gà trong 

vườn rau" 

*HĐ2: Cách xử lí khi con 

vật cào cắn 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương cuối ngày 

(MT17)  

* HĐ1:TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: LBT trong vở 

tạo hình : Vẽ tô màu 

con mèo 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Động và 

tượng 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQCC (T. 

6) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Hai con 

chim chích 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở Bé tập tạo 

hình(T.21) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

*HĐ1. TC: Bịt mắt bắt dê 

*HĐ2. Cho trẻ nghe bài hát 

các con vật bằng tiếng Anh: 

animal song 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ1. TC: Con muỗi 

*HĐ2. Lao động vệ 

sinh. 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày - tuần.  

*HĐ1: TC: Chó Sói 

và những chú Dê 

*HĐ2: Nghe các bài 

hát trong chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ1: TC: Cáo ơi 

ngủ à  

*HĐ2. Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3. Chơi tự chọn 



*HĐ4. Nêu gương cuối ngày 

- cuối tuần. (MT53)  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật nuôi ngộ 

nghĩnh  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật sống 

trong rừng  

Một số loại chim và 

côn trùng  

 

21/01/2025 

Đã ký số 

 

21/01/2025 

Đã ký số 

 

21/01/2025 

Đã ký số 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/2025 - LỚP 4 tuổi B  

Tên giáo viên: TRỊNH THỊ YÊN- NGUYỄN THỊ ĐỨC 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Những con vật 

nuôi ngộ nghĩnh (MT52)  

Trò chuyện - Những con 

vật sống dưới nước 

(MT52)  

Trò chuyện - Những 

con vật sống trong 

rừng (MT52)  

Trò chuyện - Một số 

loại chim và côn trùng 

(MT52)  



Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

Ném trúng đích đứng bằng 1 

tay 

TCVĐ: Kẹp bóng (MT4)  

Vận động 

Đi bước dồn ngang 

TCVĐ: Bong bóng bay 

(MT2)  

Vận động 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống (cao 30-35 cm) 

TCVĐ: Ai ném xa 

nhất (MT2)  

Vận động 

Bò dích dắc qua 5 điểm 

TCVĐ: Đôi bạn khéo 

(MT5)  

T3 

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu một số 

con vật nuôi trong gia đình. 

(MT28)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu về 

một số động vật sống 

dưới nước (MT28)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu 

một số con vật sống 

trong rừng (MT28)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ cuối 

chủ đề (MT93)  

T4 

Âm nhạc 

NDC: DH: Gà trống, mèo con 

và cún con 

NDKH: + TC: Tiếng con gì 

kêu thế? 

+ Nghe hát: Gà trống thổi kèn 

(MT93)  

Âm nhạc 

NDTT: VĐMH: "Cá 

vàng bơi" 

NDKH: + Nghe hát "Chú 

ếch con" 

+ TC: Gà gáy-vịt kêu 

(MT93)  

Văn học 

Truyện "Cáo, thỏ và 

gà trống” (Đa số trẻ 

chưa biết) (MT54)  

Khám phá 

KPKH: Khám phá về 

côn trùng (MT28)  

T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết số lượng, chữ số 5 

(MT34)  

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 

5 (MT30)  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm 

vi 5 (MT33)  

Steam 

TH: Bé làm tổ chim 

(MT95)  

T6 

Steam 

Tạo hình: Hướng dẫn bé làm 

cơm cuộn rong biển (MT23)  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán đàn cá (Mẫu) 

(MT97)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn các con vật sống 

trong rừng (MT95)  

Văn học 

Thơ: Chim chích bông 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT59)  

Hoạt động 

ngoài trời 
T2 

HĐ1: TCVĐ: Cua cắp 

HĐ2: Xếp con vật nuôi trong 

HĐ1: TCVĐ: Tìm dép 

HĐ2: Bé dự báo thời tiết 

HĐ1: TC: Tặng lá 

cho cây 

HĐ1: TCVĐ: Ếch nhảy 

HĐ2: Gấp ếch từ giấy 



gia đình từ sỏi. 

HĐ3: Chơi tự do (MT95)  

HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

HĐ2: Bé bảo vệ môi 

trường 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT17)  

báo 

HĐ3 :Chơi tự do 

(MT95)  

T3 

HĐ1: TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh 

HĐ2: Trò chuyện về 1 số con 

vật nuôi trong gia đình. 

HĐ3: Chơi tự do (MT29)  

HĐ1: TCVĐ: Đội nào 

giỏi nhất 

HĐ2: Xếp con vật bé 

thích từ những nguyên 

liệu thiên nhiên 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

HĐ1: TC: Động và 

tượng 

HĐ2: Bé tô tượng 

(5E) 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT92)  

HĐ1: TC: Bắt bướm 

HĐ2: Làm con bướm từ 

lá cây, hột hạt 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

T4 

HĐ1: TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng 

HĐ2: Bé chăm sóc và bảo vệ 

vật nuôi như thế nào? 

HĐ3: Chơi tự do (MT86)  

HĐ1: TC: Động, tượng. 

HĐ2: Thí nghiệm: Hình 

vẽ tàng hình (5E) 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

HĐ1: TC: Cua cắp 

HĐ2: Bé xếp con vật 

trong rừng từ sỏi 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

HĐ1: TC: Cua cắp 

HĐ2: Làm con sâu từ lá 

chuối 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

T5 

HĐ1: TCVĐ: Quạ và chim sẻ 

HĐ2: Dạy trẻ làm con nghé 

HĐ3: Chơi tự do (MT95)  

HĐ1: TCVĐ: Kéo co 

HĐ2: Bé thấy gì nào? 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  

HĐ1: TC: Bóng tròn 

to 

HĐ2: Bé chơi đá 

bóng 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT8)  

HĐ1: TC: Ai nhanh 

nhất 

HĐ2: Dạo chơi và tìm 

côn trùng 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  

T6 

HĐ1: TCVĐ: Đua rết 

HĐ2: Vẽ vật nuôi trong gia 

đình 

HĐ3: Chơi tự do (MT96)  

HĐ1: TCVĐ: Làm theo 

hiệu lệnh 

HĐ2: Bé với gió 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT29)  

HĐ1: TC: Tạo dáng 

HĐ2: Phân nhóm 

động vật hung dữ và 

động vật hiền lành 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1: TCVĐ: Làm theo 

hiệu lệnh 

HĐ2: Sự kì diệu của 

những chiếc lá 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  



Hoạt động 

chơi góc 

Hoạt động góc - Những con 

vật nuôi ngộ nghĩnh (MT29)  

Hoạt động góc - Những 

con vật sống dưới nước 

(MT85)  

Hoạt động góc - 

Những con vật sống 

trong rừng (MT85)  

Hoạt động góc - Những 

con vật sống trong rừng 

(MT85)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT84)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT75)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT84)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh (MT84)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

HĐ1: TC: Tạo dáng. 

HĐ2: Làm bài tập trong vở 

BLQVT (Trang 19) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT65)  

HĐ1: TC: Chi chi chành 

chành 

HĐ2: Đọc bài đồng dao 

con vật 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

HĐ1: TC: Chicken 

Dance 

HĐ2: Tập đóng kịch: 

Chú dê đen 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT57)  

HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

HĐ2: Làm BT trong vở 

BLQVT (trang 18) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT34)  

T3 

HĐ1: TC: Gà trong vườn rau 

HĐ2: Cách xử lý khi con vật 

cào cắn 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT17)  

HĐ1: TC: Vui khỏe 

HĐ2: Bé chơi với chữ: B 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  

HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

HĐ2: Kỹ năng xử lý 

khi bị con vật hung 

dữ cắn. 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

HĐ1: TC: Bóng tròn to 

HĐ2: Trò chuyện về 

quá trình hình thành 

của con bướm 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT28)  

T4 

HĐ1: TC: Tạo dáng 

HĐ2: Chuyển vật bằng thìa 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT85)  

HĐ1: TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

HĐ2: Giải câu đố về các 

con vật 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

HĐ1: TC: Ếch ở dưới 

ao 

HĐ2: Dạy trẻ biết chờ 

đến lượt khi tham gia 

vào các hoạt động 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT84)  

HĐ1: TC: Thả đỉa ba ba 

HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng 

phòng tránh khi gặp 

con vật hung dữ 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  
 

HĐ1: TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 



HĐ2: Giải câu đố về 

các con vật 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT29)  

T5 

HĐ1: TC: Mưa to mưa nhỏ 

HĐ2: Đọc bài đồng dao: "Gà 

con giúp mẹ" 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT54)  

HĐ1: TC: Xỉa cá mè 

HĐ2: Dinh dưỡng trong 

một số món ăn từ động 

vật 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

HĐ1: TC: 5 ngón tay 

xinh 

HĐ2: Dạy trẻ kĩ năng 

giữ gìn và lật từng 

trang sách 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT65)  

HĐ1: TC: Rồng rắn lên 

mây 

HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng 

xử lý khi bị muỗi, côn 

trùng đốt 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

T6 

HĐ1: TC: 5 con cua đá 

HĐ2: Lao động vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày - 

cuối tuần (MT85)  

HĐ1: TC: Cá vàng bơi. 

HĐ2: Lao động vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần (MT85)  

HĐ1: TC: 5 con cua 

đá 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT85)  

HĐ1: TC: 5 con cua đá 

HĐ2: Lao động vệ sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - cuối tuần 

(MT85)  

Chủ đề - Sự 

kiện  

Những con vật nuôi ngộ 

nghĩnh  

Những con vật sống dưới 

nước  

Những con vật sống 

trong rừng  

Một số loại chim và côn 

trùng  

 

21/01/2025 

Đã ký số 

 

21/01/2025 

Đã ký số 

 

21/01/2025 

Đã ký số 

 

 

 



 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/ 2025- LỚP 4 tuổi C  

Tên giáo viên: ĐOÀN THỊ PHƯƠNG- PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện. ( Những 

con vật nuôi ngộ 

nghĩnh) (MT53)  

Trò chuyện: ( những 

con vật sống dưới 

nước) (MT52)  

Trò chuyện ( Những 

con vật sống trong 

rừng) (MT86)  

Trò chuyện ( Một số 

loại chim và côn 

trùng) (MT52)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- Bò dích dắc qua 5 

điểm 

- TC: Kéo co. 

(MT5)  

Vận động 

- Bật nhảy từ trên 

cao xuống (cao 30-

35cm) 

- TC: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  

Vận động 

- Đi bước dồn 

ngang. 

- TC: Tung bóng.  

Vận động 

- Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 1 

tay. 

- TCVĐ: Kẹp túi cát.  

T3 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về 1 số 

con vật nuôi trong 

gia đình. (MT27)  

Văn học 

Thơ: Ếch con học 

bài (MT59)  

Hoạt động tạo hình 

Làm các con vật từ 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên (đề tài  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 4 (MT33)  



T4 

Âm nhạc 

- NDC: DH: Chú gà 

chú vịt. 

- NDKH: NH: Gà 

gáy. 

- TC: Ai nhanh nhất. 

(MT93)  

Làm quen với toán 

So sánh thứ tự chiều 

cao của 3 đối tượng. 

(MT37)  

Văn học 

Truyện: Cáo, thỏ và 

gà trống( Đa số trẻ 

đã biết)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ 

đề (MT93)  

T5 

Làm quen với toán 

Xác định phía phải- 

trái của người khác 

(MT40)  

Âm nhạc 

- NDC: Dạy hát: Cá 

vàng bơi. 

- NDKH: Nghe hát: 

Chú ếch con. 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát. 

(MT93)  

Khám phá 

Bé tìm hiểu về một 

số con vật trong 

rừng  

Văn học 

Thơ: Chim chích 

bông.  

T6 

Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

con (MT54)  

Steam 

Bé thỏa sức sáng tạo 

( ý thích) (MT97)  

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ: Đố 

bạn 

- NDKH: NH: Chú 

voi con ở bản đôn 

- TC: Tai ai thính  

Steam 

Tạo hình: Dựng lều 

chóp.  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

* HĐ1: TC: Trời 

nắng, trời mưa 

* HĐ 2:Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng hình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT104)  

* HĐ1: TC: Bóng 

tròn to. 

* HĐ2: Bé dự báo 

thời tiết 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1:TC: Tạo 

dáng con vật 

* HĐ2: Chơi với 

giấy . 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

* HĐ1: TC: Chó sói 

xấu tính. 

* HĐ2: Tìm hiểu về 

1 số món ăn bị ôi 

thiu không an toàn 

* HĐ3: Chơi tự go 

(MT17)  



T3 

* HĐ1: TC: Cua 

cắp. 

* HĐ2: Xếp hình 

các con vật nuôi từ 

sỏi 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

* HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa. 

* HĐ2: Âm thanh 

quanh bé. 

* HĐ: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Nhảy lò 

cò. 

* HĐ2: Vẽ con vật 

bé thích. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột. 

* HĐ2: Dạo chơi và 

tìm côn trùng 

* HĐ3: Chơi tự do  

T4 

* HĐ1: TC: Bóng 

tròn to. 

* HĐ2: Vẽ vật nuôi 

trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

* HĐ1: TC: Động, 

tượng. 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng hình. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Chó sói 

xấu tính. 

* HĐ2: Bé với gió. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ1: TC: Làm 

theo yêu cầu. 

* HĐ2: Cảm xúc của 

bé khi gặp các con 

vật. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT86)  

T5 

* HĐ1: TC: Đua rết. 

* HĐ2: Bé làm gì 

khi ra gần bờ 

mương. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Cua 

cắp. 

* HĐ2: Xếp hình 

các con vật sống 

dưới nước bằng các 

nguyên liệu. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

* HĐ1 :TC: Chuyển 

cốc giấy. 

* HĐ2: Hơi thở kỳ 

diệu. 

* Hđ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Mô 

phỏng. 

* HĐ2: Trò chuyện 

về 1 số con côn 

trùng. 

* HĐ3: Chơi tự do  

T6 

* HĐ1:TC: Cáo và 

thỏ 

* HĐ2: Chọn thức 

ăn cho con vật 

* HĐ3: Chơi tự do. 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Mò cua 

bắt ốc 

* HĐ2: Khay cát 

biến hình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

* HĐ1: TC: Mưa to 

mưa nhỏ. 

* HĐ2: Chơi với sỏi. 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ. 

* HĐ2: Món ăn từ lá 

ngải. 

* HĐ3: Chơi tự do  



Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc: 

Những con vật nuôi 

ngộ nghĩnh (MT85)  

Hoạt động góc:( 

Những con vật sống 

dưới nươc) (MT85)  

Hoạt động góc: 

(Động vật sông 

trong rừng) (MT85)  

Hoạt động góc: (Một 

số loại chim và côn 

trùng) (MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT75)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT75)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT75)  

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT75)  

Hoạt động chiều 

T2 

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Giải câu đố 

về các con vật 

* HĐ 3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn.  

* HĐ2: LBT trong 

vở toán: So sánh số 

lượng trong phạm vi 

4 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống. 

*HĐ2: Làm quen 

truyện: Cáo, thỏ và 

gà trống. 

* HĐ3: chơi tự chọn 

* Hđ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột. 

* HĐ2: Làm quen 

bài thơ: Chim chích 

bông 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuôi ngày  

T3 

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột. 

* HĐ2: LBT vở TH: 

Vẽ, tô màu con mèo. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ: Nêu gương 

cuối ngày (MT100)  

* HĐ1 : Trời nắng 

trời mưa. 

* HĐ2: Giải câu đố 

và đặt câu hỏi về các 

con vật sống dưới 

nước. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng. 

* HĐL2: Làm quen 

VĐ bài: Đố bạn 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

* HĐ1: TC: Con 

bướm. 

* HĐ2: Làm quen 

bài hát: Ba con 

bướm. 

* Hđ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng. 

* HĐ2: Nghe đọc 

truyện: Hai con gà 

trống. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống. 

* HĐ2: Làm quen 

với bài hát: Cá vàng 

bơi. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ1: TC: Cướp 

cờ. 

* HĐ2: Bé học 

yoga: Tư thế vũ 

công. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ1: TC: Đua rết. 

* HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo theo chủ đề. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  



* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ4 Nêu gương 

cuối nghày (MT93)  

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

* HĐ1: TC: Tập tầm 

vông. 

* HĐ2 : Bé học 

yoga: Tư thế cây 

cung. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT8)  

* HĐ1: TC: Ngón 

tay nhúc nhích. 

* HĐ2: Đọc đồng 

dao: Con gà 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4:Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Bánh xe 

quay. 

* HĐ2: Ôn các bước 

rửa tay. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuôi ngày  

* HĐ1: TC: Con 

muỗi 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng xử lý khi bị 

muỗi, côn trùng đốt 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT53)  

T6 

* HĐ1: TC: Nu na 

nu nống. 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT85)  

* HD1: TC: Đua rết. 

*HĐ2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT85)  

* HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột. 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần  

* HĐ1: TC: Rồng 

rắn lên mây. 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật nuôi 

ngộ nghĩnh  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật sống 

trong rừng  

Một số loại chim và 

côn trùng  
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Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT52)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện( Những 

con vật nuôi ngộ 

nghĩnh) (MT52)  

Trò chuyện( Những 

con vật sống dưới 

nước) (MT52)  

Trò chuyện(Những con 

vật sống trong rừng) 

(MT52)  

Trò chuyện( Một số 

loại chim và côn trùng) 

(MT86)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi bước dồn ngang 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu (MT2)  

Vận động 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống  

TCVĐ: Ném bóng vào 

rổ (MT2)  

Vận động 

Bò dích dắc qua 5 điểm 

TCVĐ: Kéo co (MT5)  

Vận động 

Ném trúng đích thẳng 

đứng bằng 1 tay 

TCVĐ: Kẹp bóng 

(MT4)  

T3 

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm 

vi 4. (MT33)  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán đàn cá vàng ( 

mẫu) (MT97)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn con thỏ ( M) 

(MT100)  

Hoạt động tạo hình 

Làm các con vật từ 

nguyên liệu thiên nhiên 

( ĐT) (MT95)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Hướng dẫn 

bé làm cơm cuộn rong 

biển (MT92)  

Văn học 

Thơ: Ếch con học bài 

(MT59)  

Khám phá 

KPKH: Bé tìm hiểu về 

một số động vật sống 

trong rừng (MT28)  

Làm quen với toán 

Xác định phía phải- trái 

của người khác 

(MT40)  

T5 

Khám phá 

Bé tìm hiểu về 1 số con 

vật nuôi trong gia đình. 

(MT28)  

Làm quen với toán 

Nhận biết số lượng, 

chữ số trong phạm vi 4 

(MT34)  

Làm quen với toán 

So sánh thứ tự chiều 

cao của 3 đối tượng 

(MT37)  

Hoạt động: Phát triển 

tình cảm xã hội 

Dạy trẻ một số kĩ năng 

phòng tránh khi bị bắt 

cóc (MT52)  

T6 
Âm nhạc Steam Âm nhạc Âm nhạc 



NDTT: DH: Chú gà 

chú vịt 

NDKH: NH: Gà mẹ 

đếm con 

TC: Hãy bắt chước 

(MT93)  

Làm dụng cụ âm nhạc 

phát ra được âm thanh 

(MT104)  

Dạy vận động: Đố bạn 

Nghe hát: Chú voi con 

Trò chơi: Đội nào 

nhanh hơn (MT93)  

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề (MT93)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

* HĐ1: TC: Nhảy lò cò 

* HĐ2: Đếm đồ chơi 

trên sân trường 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT30)  

* HĐ1: TC: Bịt mắt bắt 

dê 

* HĐ2: Hãy là bé 

ngoan 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT17)  

* HĐ1: TC: Cua cắp 

* HĐ2: Bé xếp con vật 

trong rừng từ lá cây 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TC: Thi xem ai 

giỏi 

* HĐ 2: Trò chuyện về 

1 số loài côn trùng 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT27)  

T3 

* HĐ1: TC: Tung bóng 

* HĐ2: Chơi với bóng 

* HĐ3:Chơi tự do 

(MT8)  

* HĐ1. TC: Tìm bạn 

kết đôi 

* HĐ2: Sự kì diệu 

những chiếc lá 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Trời nắng, 

trời mưa 

* HĐ 2:Thí nghiệm: 

Hình vẽ tàng hình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Cốc nước úp ngược 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

T4 

* HĐ1:TC: Cáo và thỏ 

* HĐ2: Chọn thức ăn 

cho con vật* 

HĐ3: Chơi tự do. 

(MT29)  

* HĐ1: TCVĐ: 

Chuyền bóng bằng 

chân 

*HĐ2: Bé làm lật đật 

bằng bóng bay 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Vẽ động vật 

sống trong rừng 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

* HĐ1: TC: Nhảy lò cò 

* HĐ2: Nhận biết con 

sâu, con chuồn chuồn, 

con chim 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

T5 

* HĐ1: TC: Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ2: Dạy trẻ làm 

con nghé 

* HĐ 1: TC: Thi xem 

ai nhanh 

* HĐ 2: Thí nghiệm: 

Bóng bay kì diệu( 5E) 

* HĐ1: TC: Tạo dáng 

* HĐ2: Phân nhóm 

động vật hung dữ và 

động vật hiền lành 

*HĐ1: TC: Chuyển 

dưa 

* HĐ2: Bé làm nước 

ép dưa hấu 



* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT96)  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT52)  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

T6 

* HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

* HĐ2: Chơi với lá 

cây, bồng bèo 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT95)  

* HĐ1: TC: Về đúng 

nhà 

* HĐ2: Ôn các con vật 

sống dưới nước 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: Trò chơi: Bóng 

tròn to 

* HĐ2: Làm con Trâu 

từ lá mít 

* HĐ3: . Chơi tự do 

(MT85)  

* HĐ1: TC: Mèo và 

chim sẻ 

HĐ2: Ôn nhận biết số 

2,3, 4 

* HĐ 3: Chơi tự do 

(MT53)  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc( Những 

con vật nuôi ngộ 

nghĩnh) (MT85)  

Hoạt động góc(Những 

con vật sống dưới 

nước) (MT85)  

Hoạt động góc( Những 

con vật sống trong 

rừng) (MT85)  

Hoạt động góc( Một số 

loại chim và côn trùng) 

(MT85)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT53)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT85)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT85)  

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1. Trò chơi: Ếch 

ộp 

*HĐ2: Bé đi tất 

*HĐ3: Chơi tự chọn: 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT85)  

* HĐ1: TC: Vui khỏe 

* HĐ2: Làm bài tập tô 

chữ Ă 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT70)  

*HĐ 1: TC : Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ 2: Dạy trẻ cách 

cầm sách và đọc sách 

*HĐ 3: Chơi tự chọn  

* HĐ 4: Nêu gương 

cuối ngày (MT65)  

* HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng phòng tránh khi 

gặp con vật hung dữ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT27)  

T3 

* HĐ1: TC: Vẫy cái 

tay lên đi 

* HĐ2: Làm quen bài 

hát: Chú gà chú vịt 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Giải câu đố về 

các con vật 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

*HĐ2: Giải đố về các 

con vật sống trong 

rừng trên máy tính 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Con muỗi 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng xử lý khi bị muỗi, 

côn trùng đốt 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  



T4 

* HĐ1:TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: LBT trong vở 

tạo hình : Vẽ tô màu 

con mèo 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT96)  

* HĐ1:TC : Đội nào 

giỏi hơn 

* HĐ 2: Bé biết con vật 

gì 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT57)  

* HĐ1: TC: Con chim 

chích 

* HĐ2: LBT trong vở 

LQVT: Tách thành 2 

nhóm trong phạm vi 4 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT34)  

*HĐ1:TC: Lộn cầu 

vồng 

*HĐ2. Cho trẻ nghe 

bài hát các con vật 

bằng tiếng Anh: animal 

song 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT52)  

T5 

* HĐ 1: TC: Đồng hồ 

tích tắc 

* HĐ 2: Nghe truyện “ 

Vì sao thỏ cụt đuôi” 

* HĐ 3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa sẻ 

* HĐ2: Dạy trẻ đóng 

kịch " Cáo thỏ và gà 

trống" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT52)  

* HĐ1: TC: Ai thông 

minh 

* HĐ2: Ôn số lượng 

trong phạm vi 4 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT34)  

* HĐ1:TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: LBT trong vở 

tạo hình: Vẽ tô màu 

con vật bé thích  

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT96)  

T6 

- HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

- HĐ2: Dạy trẻ biết chờ 

đến lượt khi tham gia 

vào các hoạt động 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT84)  

- HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

- HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

- HĐ3: Chơi tự chọn 

- HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT75)  

* HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

* HĐ2: Đọc đồng 

giao:Con gà 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- cuối tuần 

(MT54)  

*HĐ1:TC: Bóng tròn 

to 

*HĐ2 : Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT85)  

Chủ đề - Sự kiện  
Những con vật nuôi ngộ 

nghĩnh  

Những con vật sống 

dưới nước  

Những con vật sống 

trong rừng  

Một số loại chim và côn 

trùng  

 



 


